
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 đường Đỗ Văn Quýnh,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

03/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
THÀNH ĐẠT

2400823298

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải độc hại
( doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 
cho phép )

3812

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp; Bán buôn hóa chất 
tinh khiết.

4669

4. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

5. Bán buôn gạo 4631

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Dụng cụ thí nghiệm; Thiết bị, dụng cụ vệ sinh môi 
trường

4773

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( 
các mặt hàng được nhà nước cho  phép )

8299

11. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT ENVIRONMENTAL 
CONSULTING AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH DAT - ENVIRONMENTAL CONSULTING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243556688 - 0912 131 260
Email: thanhdattex.bg@gmail.com

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng

4659

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

14. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước.

7120

15. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải

3700

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn môi trường: Lập bản cam kết bảo vệ môi 
trường, đề án bảo vệ môi trường, đăng ký xả nước thải, lập hồ 
sơ cấp phép khai thác nước, đăng ký chủ nguồn gốc chất thải 
nguy hại, đánh gia tác động môi trường, xử lý khí thải ( không 
bao gồm tư vấn pháp luật )

7490(Chính)

17. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

20. Phá dỡ 4311

21. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Khử độc các nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp ( 
doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 
cho phép )

3900

26. Xây dựng công trình công ích 4220

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi

4290

28. In ấn 1811

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NHẬT LINH

Số 2+4 đường Đỗ 
Văn Quýnh,  Phường 
Xương Giang, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

729.600.000 19,200 122219208

2NGUYỄN 
VĂN LỘC

Thôn Chùa, Xã Xuân 
Hương, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

828.400.000 21,800 122249074

3NGUYỄN 
TIẾN NGHỊ 

Số 20 ngõ 125 phố 
Bình Minh, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.071.600.000 28,200 142742043

4NGUYỄN 
VĂN 
PHONG

Số 2+4 đường Đỗ 
Văn Quýnh,  Phường 
Xương Giang, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

1.170.400.000 30,800 121080261

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121080261
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2+4 đường Đỗ Văn Quýnh,  Phường Xương Giang, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2+4 đường Đỗ Văn Quýnh,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHONG Nam

02/06/1974 Kinh Việt Nam

27/05/2013 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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